	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 4
Các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.
(Thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017) 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SV
	ĐỊA PHƯƠNG SV THỰC TẬP
	GHI CHÚ

	1
	Bùi Anh Tuấn
	390370
	Hòa Bình
	

	2
	Đào Thu Hằng
	392719
	Hòa Bình
	

	3
	Hà Thị Hoài
	390640
	Hòa Bình
	

	4
	Nguyễn Ngọc Linh
	391020
	Hòa Bình
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	390507
	Hòa Bình
	

	6
	Bùi Thúy Hiền Mây
	391318
	Hòa Bình
	

	7
	Đinh Thị Hải Yến
	390569
	Hòa Bình
	

	8
	Đinh Quỳnh Trang
	392716
	Hòa Bình
	

	9
	Đinh Diệu Linh
	391436
	Hòa Bình
	

	10
	Vũ Thị Chà Ly
	391606
	Hòa Bình
	

	11
	Xa Diệu Linh
	391216
	Hòa Bình
	

	12
	Vũ Thị Mai Phương
	391919
	Hòa Bình
	

	13
	Trần Phương Thảo
	390519
	Hòa Bình
	

	14
	Phạm Thị Linh Đan
	391716
	Hòa Bình
	

	15
	Bùi Thị Khoa
	392717
	Hòa Bình
	

	16
	Bùi Bảo Đại
	391512
	Hòa Bình
	

	17
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	392615
	Hòa Bình
	

	18
	Trần Thị Hoa
	392614
	Hòa Bình
	

	19
	Cẩm Thúy An
	380608
	Sơn La
	

	20
	Cầm Hoàng Anh
	390119
	Sơn La
	

	21
	Bạc Thị Cẩm Anh
	391237
	Sơn La
	

	22
	Nguyễn Thùy Linh
	390310
	Sơn La
	

	23
	Nguyễn Đà Giang
	392402
	Sơn La
	

	24
	Cao Thị Thu Thảo
	392809
	Sơn La
	

	25
	Nguyễn Nam Phương
	392605
	Sơn La
	

	26
	Trần Phương Thảo
	391282
	Sơn La
	

	27
	Cà Lâm Oanh
	390311
	Sơn La
	

	28
	Trần Thị Thùy Dương
	390601
	Điện Biên
	

	29
	Phạm Quang Hưng
	391472
	Điện Biên
	

	30
	Phạm Thị Thanh Hằng
	392421
	Điện Biên
	

	31
	Lò Thị Ngân
	391920
	Điện Biên
	

	32
	Tăng Thị Hải Anh
	391916
	Điện Biên
	

	33
	Phan Vân Anh
	390120
	Điện Biên
	

	34
	Phạm Thị Hà
	390501
	Điện Biên
	

	35
	Ngô Thị Trang
	390521
	Điện Biên
	

	36
	Cà Thị Phương
	390973
	Điện Biên
	

	37
	Nguyễn Phương Thảo
	391921
	Điện Biên
	

	38
	Lường Văn Thái
	391515
	Điện Biên
	

	39
	Nguyễn Thị Huyền
	391411
	Điện Biên
	

	40
	Bùi Thị Lan
	392412
	Điện Biên
	

	41
	Lương Ý Như
	390235
	Lào Cai
	

	42
	Hoàng Thị Tống Linh
	390711
	Lào Cai
	

	43
	Dương Thị Nhài
	391007
	Lào Cai
	

	44
	Phạm Diệu Hương
	391369
	Lào Cai
	

	45
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	391271
	Lào Cai
	

	46
	Lê Anh Chuyên
	392805
	Lào Cai
	

	47
	Đinh Thị Kiều Trang
	391917
	Yên Bái
	

	48
	Trịnh Hoài Phương
	391202
	Yên Bái
	

	49
	Lê Thành Phương
	391574
	Yên Bái
	

	50
	Hoàng Thị Khánh Hoàn
	390603
	Yên Bái
	

	51
	Sầm Thị Chanh
	390437
	Yên Bái
	

	52
	Hà Việt Hằng 
	392103
	Yên Bái
	

	53
	Hoàng Thu Hà
	391302
	Yên Bái
	

	54
	Nông Huyền Trang
	392511
	Yên Bái
	

	55
	Hà Thị Hương Trang
	391905
	Yên Bái
	

	56
	Lầu Thị Phong Lan
	392109
	Yên Bái
	

	57
	Trần Thị Mỹ Duyên
	392112
	Yên Bái
	

	58
	Nguyễn Thái Hòa
	392104
	Yên Bái
	

	59
	Giàng Thị Mái
	390772
	Yên Bái
	

	60
	Nguyễn Thị Ngọc Ly
	392611
	Phú Thọ
	

	61
	Hà Tiến Đảm
	390371
	Phú Thọ
	

	62
	Nguyễn Vũ Điệp
	392667
	Phú Thọ
	

	63
	Phạm Khánh Lý
	392072
	Phú Thọ
	

	64
	Nguyễn Thị Thảo
	390911
	Phú Thọ
	

	65
	Hoàng Việt Thắng
	392156
	Phú Thọ
	

	66
	Hoàng Thị Hảo
	390439
	Phú Thọ
	

	67
	Giang Thị Ngân
	390972
	Phú Thọ
	

	68
	Từ Việt Cường
	392419
	Phú Thọ
	

	69
	Nguyễn Thị Diệu Như
	390624
	Vĩnh Phúc
	

	70
	Lỗ Thị Kiều Linh
	390552
	Vĩnh Phúc
	

	71
	Nguyễn Thúy Hằng
	390815
	Vĩnh Phúc
	

	72
	Phạm Như Quỳnh
	391225
	Vĩnh Phúc
	

	73
	Triệu Thị Thu Trang
	391236
	Vĩnh Phúc
	

	74
	Phạm Thị Ánh
	391962
	Vĩnh Phúc
	

	75
	Lê Thị Ngân
	392144
	Vĩnh Phúc
	

	76
	Đinh Quỳnh Anh
	392140
	Vĩnh Phúc
	

	77
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	392545
	Vĩnh Phúc
	

	78
	Vũ Đăng Khoa
	392035
	Vĩnh Phúc
	

	79
	Ngô Thị Quỳnh Nga
	391147
	Vĩnh Phúc
	

	80
	Trần Ngọc Kim Anh
	391257
	Vĩnh Phúc
	

	81
	Nguyễn Khánh Ly
	391339
	Vĩnh Phúc
	

	82
	Nguyễn Thị Vân Oanh
	392328
	Vĩnh Phúc
	

	83
	Hà Quanh Huy
	390664
	Cao Bằng
	

	84
	Long Thị Hà Anh
	390237
	Cao Bằng
	

	85
	Hoàng Thị Thu An
	392610
	Cao Bằng
	

	86
	Lê Thị Thu Hương
	391404
	Cao Bằng
	

	87
	Bế Thùy Linh
	391413
	Cao Bằng
	

	88
	Hà Nguyệt Mai
	390517
	Cao Bằng
	

	89
	Nguyễn Thị Tố Minh
	391401 
	Cao Bằng
	

	90
	Triệu Thị Hẹo
	391902
	Bắc Kạn
	

	91
	La Thị Bầy Nhung
	391912
	Bắc Kạn
	

	92
	An Kiều Loan
	390502
	Bắc Kạn
	

	93
	Hà Thị Bích Ngọc
	390939
	Bắc Kạn
	

	94
	Hoàng Thị Thu Hà
	392503
	Bắc Kạn
	

	95
	Nguyễn Thủy Tiên
	392804
	Bắc Kạn
	

	96
	Lương Thị Lan
	390508
	Bắc Kạn
	

	97
	Lưu Nhật Lệ
	391505
	Bắc Kạn
	

	98
	Hà Thị Diễm
	392603
	Bắc Kạn
	

	99
	Đồng Thanh Huệ
	391004
	Bắc Kạn
	

	Danh sách: 99 sinh viên.
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